
  

Ch ng 4ươ

Chi n l c kinh doanh qu c tế ượ ố ế



  

M c tiêu c a ch ngụ ủ ươ

 Các công ty đa qu c gia ho t đ ng  nhi u h n 2 ố ạ ộ ở ề ơ
n c ướ

  => Môi tr ng kinh doanh ph c t pườ ứ ạ
  => Ph i có k  ho ch chi n l c ho ch đ nh t tả ế ạ ế ượ ạ ị ố

+ các công ty l n: k  ho ch chi ti t, toàn di nớ ế ạ ế ệ
   + các công ty nh : k  ho ch ít ph c t pỏ ế ạ ứ ạ
Quá trình 3 b c trong ho ch đ nh chi n l c:ướ ạ ị ế ượ
1/ Hình thành chi n l cế ượ
2/ Th c hi n chi n l c ự ệ ế ượ
3/ Ki m soát và đánh giá ể



  

M c tiêu c a ch ngụ ủ ươ

M c tiêu c a ch ngụ ủ ươ
  Đ nh nghĩa thu t ng  “ho ch đ nh chi n ị ậ ữ ạ ị ế

l c”ượ
Gi i thích s  hình thành chi n l c (môi ả ự ế ượ

tr ng bên ngoài, bên trong)ườ
Mô t  ti n trình th c hi n chi n l c (đ a ả ế ự ệ ế ượ ị

đi m, s  h u, ch c năng)ể ở ữ ứ
Cách th c ki m soát và đánh giá chi n l cứ ể ế ượ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ

Khái ni m ho ch đ nh chi n l cệ ạ ị ế ượ
Là quá trình đánh giá môi tr ng và s c ườ ứ

m nh n i b  hãngạ ộ ộ
Xác đ nh các m c tiêu ng n và dài h nị ụ ắ ạ
Th c hi n k  ho ch hành đ ng đ  đ t các ự ệ ế ạ ộ ể ạ

m c tiêuụ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ

Khái ni m chi n l c kinh doanhệ ế ượ
Là s  t p h p m t cách th ng nh t các m c ự ậ ợ ộ ố ấ ụ

tiêu, các chính sách và s  ph i h p các ho t ự ố ợ ạ
đ ng c a 1 đ n v  kinh doanh chi n l c ộ ủ ơ ị ế ượ
trong m t t ng th  nh t đ nhộ ổ ể ấ ị



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ

Đ c đi m c a các đ n v  kinh doanh chi n ặ ể ủ ơ ị ế
l c (SBU)ượ
 1/ kinh doanh đ c l pộ ậ
 2/ có nhi m v  rõ ràngệ ụ
 3/ có các đ i th  c nh tranh trong kinh doanhố ủ ạ
 4/ đi u hành, qu n lý các ngu n nh t đ nhề ả ồ ấ ị
 5/ có b  máy qu n lý đ  quy n l c và trách nhi mộ ả ủ ề ự ệ
 6/ có th  đ t đ c m c đích t  các k  ho ch chi n ể ạ ượ ụ ừ ế ạ ế

l cượ
 7/ có th  xd k  ho ch đ c l p v i các đ n v  kinh ể ế ạ ộ ậ ớ ơ ị

doanh khác



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(đ nh h ng chi n l c)ị ướ ế ượ

Đ nh h ng h ng tâm (v  ch ng- ị ướ ướ ị ủ
etnocentric)
D a trên giá tr  l i ích c a công ty m  trong ự ị ợ ủ ẹ

ho ch đ nh và th c hi n chi n l cạ ị ự ệ ế ượ
 u tiên hàng đ u là l i nhu nƯ ầ ợ ậ
Ti n hành kinh doanh  n c ngoài gi ng ế ở ướ ố

nh  trong n c ư ướ
S  d ng khi hãng mu n bán cùng lo i s n ử ụ ố ạ ả

ph m đã bán  trong n c ra n c ngoàiẩ ở ướ ướ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(đ nh h ng chi n l c)ị ướ ế ượ

Đ nh h ng ly tâm (đa ch ng- polycentric)ị ướ ủ
  Xd chi n l c nh m đáp ng nhu c u văn hoá đ a ế ượ ằ ứ ầ ị

ph ngươ
 Đi u ch nh KH chung phù h p nhu c u đ a ph ngề ỉ ợ ầ ị ươ
 s  m ng: đ c ch p nh n b i văn hoá đ a ph ng ứ ạ ượ ấ ậ ở ị ươ

và xâm nh p vào đât n cậ ướ
=> M i chi nhánh quy t đ nh m c tiêu riêng, d a trên ỗ ế ị ụ ự

nhu c u đ a ph ng. L i nhu n đ c tính sau m c ầ ị ươ ợ ậ ượ ụ
tiêu bành tr ng và tăng tr ngướ ưở



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(đ nh h ng chi n l c)ị ướ ế ượ

Đ nh h ng khu v c (đa khu v c – ị ướ ự ự
regiocentric)
Nh m đ t c  hai m c tiêu: l i nhu n và s  ằ ạ ả ụ ợ ậ ự

ch p nh n c a đ a ph ngấ ậ ủ ị ươ
K t h p 2 cách ti p c n trênế ợ ế ậ
Th ng s  d ng chi n l c cho phép tính ườ ử ụ ế ượ

đ n c  c u đ a ph ng và khu v c. Tr ng ế ả ầ ị ươ ự ọ
tâm là c  khu v c ả ự



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(đ nh h ng chi n l c)ị ướ ế ượ

Đinh h ng toàn c u (tâm đ a c u-ướ ầ ị ầ
geocentric)
Xem xét các hành đ ng trên c  s  toàn c uộ ơ ở ầ

(Các công ty l n th ng ch n đ nh ớ ườ ọ ị
h ng này)ướ

S n ph m toàn c u v i s  đa d ng c a đ a ả ẩ ầ ớ ự ạ ủ ị
ph ngươ

V i đ i ngũ cán b  làm vi c t t nh t không ớ ộ ộ ệ ố ấ
k e ngu n g cể ồ ố



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(hình thành chi n l c)ế ượ

Khái ni m (hình thành chi n l c)ệ ế ượ
Là quá trình đánh giá môi tr ng bên ườ

ngoài c a hãng và nh ng m t m nh ủ ữ ặ ạ
(môi tr ng bên trong) c a hãngườ ủ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(hình thành chi n l c)ế ượ

Đánh giá môi tr ng bên ngoàiườ
Khái ni m: phân tích môi tr ng bên ngoài ệ ườ

nh m tr  l i 2 câu h iằ ả ờ ỏ
Môi tr ng đang di n ra đi u gì?ườ ễ ề
Nh ng thay đ i đó nh h ng nh  th  nào đ n ữ ổ ả ưở ư ế ế

công ty?

Hai ho t đ ng:ạ ộ
Thu th p thông tinậ
Đánh giá thông tin



  

Đánh giá môi tr ng bên ngoàiườ

Thu th p thông tinậ
s  d ng chuyên gia trong ngànhử ụ
s  d ng các xu h ng lich s  đ  d  đoánử ụ ướ ử ể ự
Yêu c u các ch  đi u hành đ a ra các k ch ầ ủ ề ư ị

b nả
S  d ng máy tính mô ph ng môi tr ng c a ử ụ ỏ ườ ủ

ngành và t ng h p các xu h ngổ ợ ướ



  

Đánh giá môi tr ng bên ngoàiườ

Đánh giá thông tin
D a trên mô hình 5 l c l ng xác đ nh s c ự ự ượ ị ứ

c nh tranh c a ngànhạ ủ
Ng i muaườ
Ng i cung ngườ ứ
Nh ng đ i th  nh p ngành m i ti m năngữ ố ủ ậ ớ ề
s  s n có c a hàng hoá và d ch v  thay thự ẵ ủ ị ụ ế
Nh ng đ i th  c nh tranhữ ố ủ ạ



  

Đánh giá môi tr ng bên ngoàiườ

Mô hình 5 l c l ng c nh tranh c a ự ượ ạ ủ
Michael Porter

Ng i muaườNg i cung ngườ ứ

Nh p ngành ti m năngậ ề

S n ph m thay thả ẩ ế

Đ i th  ố ủ
c nh tranhạ



  

Đánh giá môi tr ng bên trongườ

Nh m xác đ nh rõ m t m nh, m t y u ằ ị ặ ạ ặ ế
c a  công tyủ
Ngu n l c v t ch t và năng l c đ i ngũồ ự ậ ấ ự ộ
Phân tích chu i giá trỗ ị



  

Đánh giá môi tr ng bên trongườ

Ngu n l c v t ch t và năng l c đ i ngũồ ự ậ ấ ự ộ
 Các tài s n c a hãngả ủ

 Ti n m tề ặ
 Máy móc thi t bế ị
 Hàng t n khoồ
 V  trí, s  phân b  các ngu n l cị ự ổ ồ ự

 M c liên k t trong ph m vi m t đ n v  kinh doanh chi n l c ứ ế ạ ộ ơ ị ế ượ
(SBU) t o m ng l i kinh doanh r ng ạ ạ ướ ộ

 USB v i các không gian chi n l c riêng, SX hàng hoá và d ch ớ ế ượ ị
v  cho 1 phân đo n th  tr ngụ ạ ị ườ

 Liên k t chi u d c và chi u ngangế ề ọ ề
 Năng l c đ i ngũự ộ

 Kh  năng và tài năng c a ngu n nhân l cả ủ ồ ự
 Kh  năng R & Dả



  

Đánh giá môi tr ng bên trongườ

Phân tích chu i giá tr : phân tích cách ỗ ị
th c ph i h p ho t đ ng đ  cung c p ứ ố ợ ạ ộ ể ấ
hàng hoá và d ch vị ụ
Các ho t đ ng chínhạ ộ
Các ho t đ ng ph , b  sungạ ộ ụ ổ



  

Đánh giá môi tr ng bên trongườ

Phân tích chu i giá tr  (các ho t đ ng chính)ỗ ị ạ ộ
 Nh n, gi , chuy n v t li u và kho hàng (inbound ậ ữ ể ậ ệ

logistic)
 Ho t đ ng SX: SX, ch  t o, l p ráp, th , đóng góiạ ộ ế ạ ắ ử
 Phân ph i s n ph m cho khách hàng (outbound ố ả ẩ

logistic)
 Ti p th  và bán hàngế ị
 D ch v  duy trì và nâng cao giá tr  sau bán hàng: ị ụ ị

s a ch a, đi u ch nh, đào t o, cung ng các b  ử ữ ề ỉ ạ ứ ộ
ph nậ



  

Đánh giá môi tr ng bên trongườ

Phân tích chu i giá tr  (các ho t đ ng ỗ ị ạ ộ
ph )ụ
H  t ng hãng: qu n lý chung, k  ho ch, tài ạ ầ ả ế ạ

chính, k  toán, pháp lu tế ậ
Qu n tr  nhân l c: tuy n d ng, đào t o, ả ị ự ể ụ ạ

đánh giá, khuy n khíchế
Công ngh   d ng tri th c, R & D, th  t c ệ ở ạ ứ ủ ụ

hoàn thi n hàng hoá và d ch vệ ị ụ
Mua nguyên v t li u và cung ngậ ệ ứ



  

Đánh giá môi tr ng bên trongườ

Phân tích chu i giá tr : giúp công ty xác ỗ ị
đ nh lo i chi n l c hi u qu  nh t (3 ị ạ ế ượ ệ ả ấ
chi n l c chung)ế ượ
Chi phí: gi m thi uả ể
Phân hoá: t o s  đ c đáo cho s n ph m ạ ự ộ ả ẩ

(thi t k , nhãn hàng, công ngh )ế ế ệ
T p trung: t p trung vào khách hàng đ c ậ ậ ặ

bi t, phân đo n th  tr ng phù h p ệ ạ ị ườ ợ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(hình thành chi n l c)ế ượ

Xác đ nh m c tiêuị ụ
 Khái ni m m c tiêu: toàn b  k t qu  ho c tr ng ệ ụ ộ ế ả ặ ạ

thái mà 1 công ty mu n đ t đ c t i m t th i đi m ố ạ ượ ạ ộ ờ ể
xác đ nh trong t ng lai (m c tiêu có th  là ng n ị ươ ụ ể ắ
ho c dài h n ph  thu c vào kho ng th i gian th c ặ ạ ụ ộ ả ờ ự
hi n m c tiêu và chu kỳ kinh doanh c a công ty).ệ ụ ủ

 Khái ni m chu kỳ kinh doanh: kho ng th i gian c n ệ ả ờ ầ
thi t đ  th c hi n 1 quy t đ nh kinh doanh (khác ế ể ự ệ ế ị
nhau  t ng ngành, t ng công ty).ở ừ ừ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(hình thành chi n l c)ế ượ

M c tiêu xác đ nh ph i là m c tiêu đúng (tho  ụ ị ả ụ ả
mãn các tiêu th c sau)ứ
 C  th : cái gì, th i gian th c hi n, k t quụ ể ờ ự ệ ế ả
 Linh ho t: có th  đi u ch nhạ ể ề ỉ
 Đ nh l ng đ c: d i d ng các ch  tiêuị ượ ượ ướ ạ ỉ
 Tính kh  thi: có th  đ t đ c (môi tr ng, kh  ả ể ạ ượ ườ ả

năng c a công ty)ủ
 Tính th ng nh t: các m c tiêu ph i th ng nh t v i ố ấ ụ ả ố ấ ớ

nhau, m c tiêu ng n h n góp ph n th c hi n m c ụ ắ ạ ầ ự ệ ụ
tiêu dài h nạ

 Tính h p lý: ph i đ c lãnh đ o và nh ng ng i ợ ả ượ ạ ữ ườ
th c hi n m c tiêu ch p nh nự ệ ụ ấ ậ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(hình thành chi n l c)ế ượ

2 ph ng th c c  b n đánh giá vi c xác ươ ứ ơ ả ệ
đ nh m c tiêu c a các ho t đ ng kinh ị ụ ủ ạ ộ
doanh qu c t :ố ế
Theo k t qu  kinh doanhế ả
Theo khu v c đ a lýự ị



  

Xác đ nh theo k t qu  kinh doanhị ế ả
L i nhu nợ ậ

 M c s n ph mứ ả ẩ
 L i t c t  tài s n đ u t , b t đ ng s n, bán hàngợ ứ ừ ả ầ ư ấ ộ ả
 Thu nh p hàng năm/m c tăng tr ngậ ứ ưở

Marketing
 T ng doanh s  bán; Tăng tr ng doanh s  bánổ ố ưở ố
 Th  ph n: n i đ a, th  gi iị ầ ộ ị ế ớ
 M c liên k t c a các th  tr ng đ  đ t m c tiêu hi u ứ ế ủ ị ườ ể ạ ụ ệ

qu , hi u qu  marketingả ệ ả
S n xu tả ấ

 T  tr ng sx n c ngoài so v i trong n cỷ ọ ướ ớ ướ
 Đ t n n kinh t  quy mô qua liên k t sx qu c tạ ề ế ế ố ế
 Qu n lý, ki m soát ch t l ng và chi phí; đ a vào ả ể ấ ượ ư

các ph ng pháp sx nh m đ t hi u quươ ằ ạ ệ ả



  

Xác đ nh theo k t qu  kinh doanhị ế ả

Tài chính
 Tài tr  cho các chi nhánh n c ngoài b ng l i nhu n ợ ướ ằ ợ ậ

thu đ c ho c đi vayượ ặ
 T i thi u hoá gánh n ng thu  toàn c uố ể ặ ế ầ
 C  c u v n t i uơ ấ ố ố ư
 Qu n tr  t  giá-t i thi u hoá thi t h i do dao đ ng t  ả ị ỷ ố ể ệ ạ ộ ỷ

giá

Qu n tr  nhân l cả ị ự
 Phát tri n các nhà qu n tr  đ nh h ng toàn c uể ả ị ị ướ ầ
 Phát tri n k  năng c a ng i b n x  (n c ch  nhà)ể ỹ ủ ườ ả ứ ướ ủ



  

Xác đ nh theo khu v c đ a lýị ự ị

Công ty xác đ nh m c tiêu cho toàn công ị ụ
ty v  l i nhu n, marketing, s n xu t, tài ề ợ ậ ả ấ
chính, qu n tr  nhân l cả ị ự
Các khu v c đ a lý xác đ nh m c tiêu cho khu ự ị ị ụ

v cự
Các SBUs xây d ng danh m c m c tiêu riêngự ụ ụ

(Hi u qu  c u tr t n c-Cascading ệ ả ầ ượ ướ
effect)Công ty

Khu v cự

SBU



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Khái ni m: là quá trình đ t t i m c tiêu ệ ạ ớ ụ
thông qua s  d ng c  c u t  ch c đ  ử ụ ơ ấ ổ ứ ể
th c hi n chi n l c đã hình thành m t ự ệ ế ượ ộ
cách t t nh tố ấ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

 Các công vi c c n th c hi nệ ầ ự ệ
 Chuy n các m c tiêu chi n l c thành các m c tiêu ng n ể ụ ế ượ ụ ắ

h n ạ (Đ m b o m c tiêu ph i rõ ràng, c  th , đo l ng đ c; có tính ả ả ụ ả ụ ể ườ ượ
hi n th c; m c tiêu ng n h n ph i phù h p và góp ph n th c hi n ệ ự ụ ắ ạ ả ợ ầ ự ệ
m c tiêu chi n l c chungụ ế ượ ).

 Xác đ nh các chi n l c, chi n thu t c  th  đ c s  d ng đ  ị ế ượ ế ậ ụ ể ượ ử ụ ể
đ t m c tiêuạ ụ

 Xác đ nh bi u đ  th i gian c a các ho t đ ng và các ph m vi ị ể ồ ờ ủ ạ ộ ạ
gi i h n c n thi tớ ạ ầ ế

 Đi u ch nh và t  ch c l i b  máy t  ch c qu n lý, đi u ch nh ề ỉ ổ ứ ạ ộ ổ ứ ả ề ỉ
các ch c năng ho t đ ng phù h p chi n l c kinh doanh xác ứ ạ ộ ợ ế ượ
đ nhị

 Đi u ch nh đ  chi  l c d  tính tr  thành chi n l c hi n ề ỉ ể ế ượ ự ở ế ượ ệ
th cự



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Các lĩnh v c c n chú tr ng khi th c hi n ự ầ ọ ự ệ
chi n l c kinh doanh qu c tế ượ ố ế
V  tríị
S  h uở ữ
Ch c năngứ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT) ự ệ ế ượ

V  trí (đ a bàn-location)ị ị
Gi m chí phíả
Tính đ n th  hi u đ a ph ngế ị ế ị ươ
Chính sách khuy n khích c a chính ph  s  ế ủ ủ ở

t i ạ
Tránh hàng rào thu  quan, quota và các h n ế ạ

ch  khácế
H n ch : chính tr , kinh t  không n đ nh, ạ ế ị ế ổ ị

chi  tranh, cách m ngế ạ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

S  h uở ữ
Quan đi m: ph  thu c n c ngoài?ể ụ ộ ướ
Đóng góp cho s  phát tri n kinh t  chung ự ể ế

c a n c s  t i?ủ ướ ở ạ
2 hình th c, 2 cách ti p c nứ ế ậ

Liên doanh qu c t  ố ế
Liên minh chi n l cế ượ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

S  h u (ti p)ở ữ ế
Liên doanh

Khái ni m: tho  thu n gi a 2 hay nhi u bên v  ệ ả ậ ữ ề ề
vi c s  h u và ki m soát kinh doanh h i ngo iệ ở ữ ể ả ạ

Nguyên nhân: khuy n khích c a chính ph , lu t ế ủ ủ ậ
pháp; c n ph i h p v i bên đ a ph ng (văn ầ ố ợ ớ ị ươ
hoá, chính tr , kinh t , th  t c…)ị ế ủ ụ

K t qu : 30%  PT và 45-50 %  ĐPT th t b iế ả ở ở ấ ạ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

S  h u (ti p)ở ữ ế
Liên minh chi n l cế ượ

Khái ni m: tho  thu n gi a 2 hay nhi u MNCs ệ ả ậ ữ ề
c nh tranh nh m m c đích ph c v  th  tr ng ạ ằ ụ ụ ụ ị ườ
toàn c u. ầ

Luôn hình thành b i các hãng có cùng m t ở ộ
h ng kinh doanhướ

VD: GM v i Toyota, Nissan v i Subaru, ớ ớ
Volkswagen v i Audi, Ford v i Mazda, Motorola ớ ớ
v i Toshibaớ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Chi n l c ch c năng (m t s  chi n ế ượ ứ ộ ố ế
l c c  b n)ượ ơ ả
Chi n l c marketingế ượ
Chi n l c s n ph mế ượ ả ẩ
Chi n l c tài chínhế ượ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Chi n l c ch c năngế ượ ứ
Chi n l c Marketing (4P)ế ượ

S n  ph m (Product): xác đ nh SP trên th  ả ẩ ị ị
tr ng phù h pườ ợ

Giá (Price): giá linh ho tạ
Khuy ch tr ng (Promotion)ế ươ
V  trí (Place): bán  th  tr ng đ a ph ngị ở ị ườ ị ươ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Chi n l c ch c năngế ượ ứ
Chi n l c s n ph m ế ượ ả ẩ

Thi t k  kh p v i chi n l c Marketing nh m ế ế ớ ớ ế ượ ằ
đ m b o s n ph m c n thi t đ c s n xu t và ả ả ả ẩ ầ ế ượ ả ấ
cung ng k p th i ra th  tr ngứ ị ờ ị ườ

Khi hàng hoá đ c s n xu t  nhi u h n m t  ượ ả ấ ở ề ơ ộ
ph i h p ho t đ ng s n xu t là yêu c u đ c ố ợ ạ ộ ả ấ ầ ặ
bi t c n thi t ệ ầ ế



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Chi n l c ch c năngế ượ ứ
Chi n l c tài chínhế ượ

Tr c đây đ c hình thành và ki m soát b i đ i ướ ượ ể ở ạ
b n doanh; hi n nay các đ n v  KD  n c ả ệ ơ ị ở ướ
ngoài đ c m  r ng quy n h n v  tài chính ượ ở ộ ề ạ ề
h n. Tuy nhiên, tài chính c a các đ n v  này ơ ủ ơ ị
v n đ c đ nh h ng b i KHNS đ c so n ẫ ượ ị ướ ở ượ ạ
th o phù h p v i KH chi n l c chung.ả ợ ớ ế ượ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Chi n l c ch c năngế ượ ứ
Chi n l c tài chínhế ượ

K t qu  ho t đ ng tài chính:ế ả ạ ộ
 L i t c t  đ u t  (ROI)ợ ứ ừ ầ ư
 L i nhu nợ ậ
 V n ố
 nợ
 Qu n tr  v n ho t đ ngả ị ố ạ ộ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(Th c hi n chi n l c KDQT)ự ệ ế ượ

Chi n l c ch c năngế ượ ứ
Chi n l c tài chínhế ượ

Chi n l c “đi tr c-leads”: thu ngo i t  (FE) ế ượ ướ ạ ệ
tr c h n khi FE d  đoán y u đi; thanh toán tr  ướ ạ ự ế ả
tr c h n khi FE d  đoán s  m nh h nướ ạ ự ẽ ạ ơ

Chi n l c “đi sau-lag”: hoãn nh n thu FE khi ế ượ ậ
FE đ c d  đoán m nh lên; hoãn vi c tr  FE ượ ự ạ ệ ả
khi nó đ c d  đoán s  y u điượ ự ẽ ế



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

M c đíchụ
Đánh giá đúng k t qu  c a vi c ho ch ế ả ủ ệ ạ
đ nh và th c hi n chi n l c; đánh giá ị ự ệ ế ượ
s  c  g ng c a các cá nhân, t p th  ự ố ắ ủ ậ ể
trong quá trình th c hi n chi n l c; tìm ự ệ ế ượ
ra m t m nh và nh ng y u kém c a ặ ạ ữ ế ủ
công ty, rút kinh nghi m cho vi c ho ch ệ ệ ạ
đ nh và th c hi n các chi n l c ti p ị ự ệ ế ượ ế
sau.



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

Quá trình 
 Xác đ nh các thông s  c  b n đ  phân tích, đánh ị ố ơ ả ể

giá
 tuỳ thu c m c đích c  th  c a phân tích đánh giáộ ụ ụ ể ủ
 tuỳ thu c t ng chi n l c KDộ ừ ế ượ

=> L a ch n các thông s  khác nhauự ọ ố
 So sánh k t qu , m c tiêu đã đ t đ c trên th c t  ế ả ụ ạ ượ ự ế

v i các k t qu  m c tiêu d  ki n trong chi n l cớ ế ả ụ ự ế ế ượ
 Các y u t  c a môi tr ng KD th c t , các bi n pháp ế ố ủ ườ ự ế ệ

công ty th c hi n có th  khác v i d  ki n  => so sánh là ự ệ ể ớ ự ế
c n thi t.ầ ế

 Nh n bi t các m t m nh và y u => rút ra bài h c ậ ế ặ ạ ế ọ
kinh nghi m c n thi t cho ho ch đ nh và th c hi n ệ ầ ế ạ ị ự ệ
chi n l c ti p sau.ế ượ ế



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

Quy trình

Đ  ra tiêu chu nề ẩ

Đ nh l ng k t quị ượ ế ả

Các tiêu chu n có đáp ng?ẩ ứ

Các tiêu chu n có thích h p?ẩ ợ

M c tiêu có đ c th c hi n?ụ ượ ự ệ

Ki m tra cái gìể

không

Xem 

Xét l i ạ

Tiêu 
chu nẩ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

Đ  ra tiêu chu nề ẩ

Xác đ nh m c tiêu và ị ụ
đi m c n ki m traể ầ ể

Xác đinh m c tiêu và ụ
đi m c n ki m traể ầ ể

K t qu  đ t đ c có phù ế ả ạ ượ
h p v i tiêu chu n?ợ ớ ẩTi p t cế ụ

S a đ iử ổ

có

không



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

Các ph ng pháp đo l ngươ ườ
1/ ROI

ROI (return on investment) thu nh p ròng ậ
tr c thu  trên t ng tài s nướ ế ổ ả
Là k t qu  t ng h p ch u nhi u tác đ ng c a ế ả ổ ợ ị ề ộ ủ

các y u t  di n ra trong kinh doanhế ố ễ
Là th c đo cho bi t nhà qu n lý  các n i khác ướ ế ả ở ơ

nhau đã s  d ng v n đ u t  nh  th  nàoử ụ ố ầ ư ư ế
Cho phép so sánh k t qu  gi a các đ n v  kinh ế ả ữ ơ ị

doanh trong 1 n c cũng nh  gi a các n cướ ư ữ ướ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

ROI - m t s  h n chộ ố ạ ế
Vi c bán hàng gi a các đ n v  KD trong 1 ệ ữ ơ ị

công ty làm cho ROI c a đ n v  bán tăng 1 ủ ơ ị
cách gi  t oả ạ

ROI  th  tr ng đang phát tri n cao h n  ở ị ườ ể ơ ở
th  tr ng đang hình thànhị ườ

ROI là bi n pháp đo l ng ng n h n, không ệ ườ ắ ạ
phát tri n t m nhìn dài h nể ầ ạ



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

2/ T c đ  tăng doanh s  bán ho c th  ph nố ộ ố ặ ị ầ
 Các nhi m v  năm sau cao h n năm tr cệ ụ ơ ướ
 Thi tr ng suy thoái c  g ng duy trì th  ph nườ ố ắ ị ầ

3/ Chi phí
 M c tiêu doanh s  và th  ph n v i chi phí th p ụ ố ị ầ ớ ấ

nh tấ
 Ki m soát ch t ch  chi phí, cân nh c các kho n ể ặ ẽ ắ ả

chi tiêu (suy thoái, doanh s  gi m, gi m chi phí; ố ả ả
vòng đ i ng n -> gi m khuy ch tr ng)ờ ắ ả ế ươ

4/ Phát tri n s n ph m m iể ả ẩ ớ
 Quan tr ng đ c bi t v i các hãng KD các s n ọ ặ ệ ớ ả

ph m thu c lĩnh v c k  thu t cao (đi n t , máy ẩ ộ ự ỹ ậ ệ ử
tính…)



  

Ho ch đ nh chi n l c toàn c uạ ị ế ượ ầ
(ki m tra và đánh giá th c hi n chi n l c KD)ể ự ệ ế ượ

5/ Quan h  v i n c ch  nhàệ ớ ướ ủ
 Thâm nh p c ng đ ng:ậ ộ ồ

 Các nhà qu n tr  đ a ph ngả ị ị ươ
 Công nhân
 S a đ i s n ph m (văn hoá th  hi u)ử ổ ả ẩ ị ế
 Tái đ u t  l i nhu nầ ư ợ ậ

6/ K t qu  ho t đ ng qu n trế ả ạ ộ ả ị
 S  l ngố ượ

 Các ch  tiêu s  l ng ỉ ố ượ
 Ch t l ng: quan h  v i ch  nhà, đ i b n doanh, ấ ượ ệ ớ ủ ạ ả

ch t l ng lãnh đ o c a nhà qu n lý ấ ượ ạ ủ ả
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